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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030


	

Kính gửi:
	Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; căn cứ Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
Thực  hiện Công văn số  236/HĐND-KTNS  ngày  04 tháng  11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện đánh giá tác động, ảnh hưởng chính sách Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 cụ thể như sau:

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

a) Bối cảnh quốc tế và khu vực liên quan đến các chính sách

Ủy ban Châu Âu (EC) sử dụng một hệ thống cảnh báo (gọi là quy trình "Thẻ Vàng - Thẻ Đỏ") để xác định các quốc gia chưa hành động đủ để chống lại hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU Fishing). EC đã tương tác và cảnh báo (Thẻ Vàng) với hơn 60 quốc gia không thuộc EU kể từ khi Quy định IUU có hiệu lực vào năm 2010. Thẻ Vàng (Cảnh báo chính thức): Đây là cảnh báo chính thức đầu tiên. Nếu quốc gia đó không cải thiện, EC có thể nâng lên Thẻ Đỏ. Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia nhận cảnh báo Thẻ Vàng (từ tháng 10 năm 2017). Thẻ Đỏ (Cấm thương mại): Đây là mức phạt cao nhất, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ quốc gia đó vào thị trường EU. Trong những năm qua, đã có 27 quốc gia nhận Thẻ Vàng. Hầu hết các quốc gia này đều bắt buộc phải thực hiện cải cách các giải pháp quản lý nghề cá để gỡ bỏ cảnh báo.
Các quốc gia và tổ chức quốc tế (như FAO, UNCLOS) đều hướng tới quản lý nghề cá theo hướng khoa học và bền vững. Điều này yêu cầu giảm cường lực khai thác (đặc biệt là ven bờ), áp dụng hạn ngạch khai thác và bảo vệ đa dạng sinh học biển. Đòi hỏi phải có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sang các nghề khai thác có chọn lọc, bảo vệ nguồn lợi và chuyển dịch trọng tâm sang nâng cao chất lượng sản phẩm thuỷ sản thay vì chạy theo sản lượng.
Sự suy giảm nguồn lợi buộc các quốc gia trong khu vực tăng cường khai thác, dẫn đến cạnh tranh giữa đội tàu Việt Nam và đội tàu các nước khác trên các ngư trường xa bờ. Các nước ASEAN đang tăng cường hợp tác trong việc chống IUU và quản lý nghề cá khu vực. Cần thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa các nghiệp đoàn, tổ chức sản xuất để tối ưu hóa khai thác trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời tận dụng các cơ chế hợp tác khu vực. 
b) Bối cảnh trong nước liên quan đến các chính sách

Bối cảnh quốc tế tạo ra cả thách thức và cơ hội lớn, buộc Việt Nam nói chung và các tỉnh thành ven biển phải thay đổi toàn diện ngành khai thác thuỷ sản. Việc Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo "thẻ vàng" IUU từ năm 2017 là áp lực pháp lý và kinh tế lớn nhất. Yêu cầu cấp thiết đặt ra phải tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt quản lý đội tàu (lắp đặt, duy trì GSHT), kiểm soát chặt chẽ truy xuất nguồn gốc hải sản từ tàu đến cảng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cần thiết phải cụ thể hóa các giải pháp để gỡ thẻ vàng, đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của sản phẩm khai thác, từ đó duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU.

Bối cảnh lớn nhất chi phối ngành khai thác thủy sản Việt Nam hiện nay là yêu cầu gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban Châu Âu (EC). Trung Ương và các tỉnh thành ven biển nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng đang phải quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đội tàu, giảm thiểu tối đa các tàu công suất nhỏ ven bờ, đồng thời kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và hướng mạnh ra ngư trường xa bờ để giảm áp lực lên nguồn lợi ven biển.

Khu vực miền Trung chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu và thiên tai, gây rủi ro lớn cho hoạt động khai thác. Thách thức lớn hiện nay là phải đảm bảo an toàn cho ngư dân và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho những người bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm tàu ven bờ. Chính sách phải cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và an sinh xã hội, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận vốn và công nghệ để duy trì hoặc chuyển sang các ngành nghề bền vững hơn.

Thành phố Đà Nẵng đóng vai trò là một trong 5 Trung tâm nghề cá lớn của cả nước, là trung tâm hậu cần nghề cá trọng điểm của miền Trung, với Cảng cá Thọ Quang là nơi tiếp nhận, phân phối sản phẩm không chỉ của Đà Nẵng mà còn của nhiều tỉnh lân cận. Bối cảnh này tạo ra cơ hội liên kết vùng mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức về việc nâng cấp hạ tầng cảng cá để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về kiểm soát sản lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc (yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh IUU). 

Nguồn lợi thủy sản ven bờ tại khu vực Đà Nẵng đang bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường. Điều này buộc thành phố phải chuyển hướng sang chính sách phát triển bền vững. Trọng tâm là tăng cường bảo vệ và tái tạo nguồn lợi (như các khu bảo tồn biển), đồng thời tập trung đầu tư vào công nghệ bảo quản trên tàu và chế biến sau thu hoạch. Việc này nhằm nâng cao giá trị sản phẩm khai thác, thay vì chỉ tăng sản lượng.

Việc ngư trường thay đổi và nguồn lợi giảm sút dẫn đến giảm sản lượng khai thác trên mỗi chuyến đi, làm giảm thu nhập của ngư dân và tăng áp lực kinh tế. Ngư dân buộc phải thay đổi tư duy từ nghề cá nhân dân sang nghề cá hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phải đầu tư vào các thiết bị đáp ứng phục vụ hoạt động khai thác thuỷ sản, nâng cấp tàu thuyền chống chịu bão và thay đổi ngư cụ để thích nghi với ngư trường mới, làm tăng chi phí đầu tư ban đầu và vận hành.

Trong những năm qua, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội và ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Biến đổi khí hậu làm cho nhiệt độ nước biển tăng làm thay đổi phạm vi phân bố của nhiều loài thủy sản. Các loài cá có xu hướng di cư lên phía Bắc hoặc di chuyển xuống các tầng nước sâu hơn, làm thay đổi ngư trường truyền thống, làm suy giảm sản lượng khai thác và gây khó khăn, tốn kém hơn cho việc khai thác. 

  Thời tiết khắc nghiệt kéo dài khiến ngư dân phải nghỉ biển nhiều hơn, làm gián đoạn hoạt động khai thác dẫn đến giảm năng suất và tăng chi phí sản xuất (chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng). Thiên tai cực đoan ngày càng gia tăng tần suất và cường độ của bão, áp thấp nhiệt đới và lũ lụt. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản (tàu thuyền, ngư cụ) mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ngư dân, làm gián đoạn thời gian khai thác.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh quy định tại Nghị quyết 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội, theo đó sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, thành phố Đà Nẵng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất quy mô dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã làm tăng gấp đôi số lượng tàu cá, tăng đối tượng quản lý và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong bối cảnh thực hiện các giải pháp cấp bách chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới. Tính đến ngày 04/11/2025, tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên tại thành phố Đà Nẵng mới là 4.113 tàu cá, trong đó: Tàu cá chiều dài lớn nhất từ 06 -<12 m hoạt động vùng ven bờ có 2.320 chiếc (chiếm 57%); tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12-<15m hoạt động vùng lộng có 598 chiếc (chiếm 15%); tàu cá chiều dài từ 15m trở lên hoạt động vùng khơi có 1.195 chiếc (chiếm 28%). Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển khai thác thủy sản tại Đà Nẵng hiện nay là cần thiết và cấp bách, xuất phát từ yêu cầu phải cân bằng giữa tuân thủ quốc tế, tái cơ cấu ngành và bảo vệ sinh kế, đồng bộ về phát triển thuỷ sản cho thành phố Đà Nẵng mới.

Lý do hàng đầu là nghĩa vụ gỡ "thẻ vàng" IUU của Ủy ban Châu Âu. Chính sách hỗ trợ phải trực tiếp giúp ngư dân Đà Nẵng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế, bao gồm việc trang bị và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình (GSHT) và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm (thông qua nhật ký khai thác điện tử). Đồng thời, hỗ trợ tài chính và pháp lý là không thể thiếu để ngư dân chuyển đổi hoặc loại bỏ các tàu cá không đủ điều kiện, góp phần hoàn thành lộ trình tái cơ cấu nghề cá có trách nhiệm.

Ngành khai thác cần được hỗ trợ để chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình hiệu quả, bền vững hơn. Chính sách phải tập trung hỗ trợ nâng cấp đội tàu khai thác xa bờ và áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến ngay trên tàu. Điều này không chỉ giúp ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày mà còn nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu của các mặt hàng chủ lực như cá ngừ, mực, giúp tăng thu nhập và giảm áp lực khai thác ven bờ.
Tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) làm tăng rủi ro và chi phí khai thác. Chính sách hỗ trợ là cần thiết để giúp ngư dân trang bị các thiết bị an toàn, thông tin liên lạc và dự báo thời tiết hiện đại, tăng cường khả năng chống chịu của tàu thuyền trước thiên tai cực đoan. Việc này trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản của ngư dân, đồng thời duy trì hoạt động sản xuất không bị gián đoạn quá mức.
Khai thác thủy sản là sinh kế truyền thống của nhiều cộng đồng ven biển Đà Nẵng. Trong bối cảnh cắt giảm tàu ven bờ và tái cơ cấu, chính sách thúc đẩy ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ ngư dân tiếp tục đầu tư khai thác xa bờ. góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế cho cộng đồng ngư ngư là yếu tố then chốt để duy trì ổn định chính trị và xã hội tại địa phương. Việc kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ cho ngư dân giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giúp ngư dân yên tâm sản xuất, bám biển bảo vệ ngư trường truyền thống (Hoàng Sa, Trường Sa) và đóng vai trò là các cột mốc di động trên biển. Việc duy trì các đội tàu khai thác xa bờ là lực lượng dân sự quan trọng, góp phần khẳng định chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển. 
Nuôi trồng thủy sản không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn hoạt động nuôi trồng thủy sản hiện nay mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch vùng nuôi; nhiều cơ sở chưa được cấp phép, đăng ký theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Việc sắp xếp lồng bè chưa khoa học, mật độ cao, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và dịch bệnh; trong khi vốn đầu tư cho nuôi lồng bè lại lớn và rủi ro thiên tai ở khu vực miền Trung luôn hiện hữu. Những thách thức này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương để xây dựng cơ chế hỗ trợ, đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ven biển, nhằm nâng cao sản lượng, giảm rủi ro thiên tai và giảm áp lực lên ngành khai thác.
Trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách quan trọng như Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hay Quyết định 389/QĐ-TTg ngày 09/5/2024 về Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, việc bổ sung xây dựng chính sách hỗ trợ về nuôi trồng thuỷ sản vào chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản chung của thành phố Đà Nẵng mới hiện nay là hết sức cấp thiết. 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trao cho HĐND cấp tỉnh/thành phố quyền ban hành các nghị quyết quy định chính sách, biện pháp có tính đặc thù phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, miễn là không trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Điều này cho phép thành phố Đà Nẵng quy định các mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ cao hơn hoặc khác biệt so với các quy định chung của Chính phủ, miễn là trong khuôn khổ ngân sách địa phương.

Việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố “Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030” là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay và phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu chung của việc xây dựng chính sách là nhằm phát triển ngành thủy sản thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, nâng cao thu nhập và góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho ngư dân. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao sản lượng khai thác thuỷ sản, đảm bảo an toàn tàu cá khi hoạt động trên biển; tập trung đầu tư các tàu cá khai thác hải sản xa bờ nâng cao năng lực khai thác thủy sản, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm; giảm số lượng và chuyển đổi nghề tàu cá ven bờ. Chính sách góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng trên biển.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Tuân thủ IUU và quy định pháp luật Thuỷ sản: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ gỡ "thẻ vàng" IUU thông qua việc hỗ trợ ngư dân tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Luật Thuỷ sản về giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và loại bỏ các hoạt động khai thác bất hợp pháp.
- Thúc đẩy nuôi trồng thuỷ sản hiện đại: Hỗ trợ chuyển đổi mạnh mẽ phương thức nuôi trồng thủy sản truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tái cơ cấu và hiệu quả: Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu đội tàu theo hướng giảm khai thác ven bờ, tập trung phát triển khai thác xa bờ với công nghệ bảo quản tiên tiến, nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm khai thác.
- An toàn và thích ứng: Nâng cao khả năng chống chịu của đội tàu và ngư dân trước thiên tai, tăng cường trang thiết bị an toàn và thông tin để giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.
- Ổn định sinh kế: Hỗ trợ việc tăng thu nhập và an sinh xã hội cho ngư dân thông qua các chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đầu tư máy móc, trang thiết bị và giúp nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác. 
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Việc xây dựng chính sách rõ ràng, minh bạch giúp công tác quản lý và hỗ trợ được thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng và đúng quy định. Chính sách tạo cơ sở pháp lý để huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất để khắc phục hậu quả và phòng ngừa rủi ro.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên

1.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Không hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Việc không có chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đáng kể đến sinh kế của ngư dân, sự an toàn trên biển, và sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Các quy định về bảo hiểm bắt buộc vẫn có hiệu lực (đối với tàu cá có công suất lớn và bảo hiểm tai nạn thuyền viên). Tuy nhiên, việc không hỗ trợ sẽ làm tăng gánh nặng chi phí, khiến ngư dân khó tuân thủ, dẫn đến tình trạng lách luật hoặc vi phạm.

+ Gây ra sự mất cân đối giữa yêu cầu về an toàn (bắt buộc phải có bảo hiểm) và khả năng tài chính của người dân, làm giảm sự đồng bộ và hiệu quả của các văn bản pháp luật an sinh xã hội.

+ Khả năng tuân thủ quy định bảo hiểm bắt buộc sẽ giảm sút rõ rệt. Nhiều chủ tàu sẽ chấp nhận rủi ro và không mua bảo hiểm (hoặc chỉ mua hình thức đối phó), đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng hải và sinh mạng ngư dân.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Ngư dân phải tự chịu toàn bộ chi phí mua bảo hiểm (thân tàu, thuyền viên), tạo thêm gánh nặng tài chính thường xuyên, đặc biệt với những chủ tàu nhỏ và tàu đóng mới có giá trị cao. 

+ Rủi ro tài chính: Khi tàu gặp sự cố (cháy, đắm, tai nạn), chủ tàu sẽ phải tự gánh chịu toàn bộ thiệt hại. Điều này dẫn đến nguy cơ phá sản, mất vốn sản xuất, và không thể khôi phục hoạt động khai thác.

+ Ngân sách Nhà nước sẽ không phải chi khoản tiền hỗ trợ phí bảo hiểm. Tuy nhiên, khoản tiết kiệm này có thể không bù đắp được chi phí xã hội phát sinh khi xảy ra tai nạn (ví dụ: chi phí cứu hộ, chi phí hỗ trợ khẩn cấp).

+ An sinh xã hội suy giảm: Khi thuyền viên gặp tai nạn nghiêm trọng hoặc tử vong, gia đình họ không nhận được bồi thường từ bảo hiểm, dẫn đến mất đi nguồn thu nhập chính và rơi vào khó khăn cùng cực, làm suy giảm nghiêm trọng an sinh xã hội tại địa phương.

- Tác động về giới: Gánh nặng tài chính từ việc tự chi trả bồi thường khi tai nạn xảy ra hoặc gánh nặng chi phí bảo hiểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổng nguồn lực gia đình. Phụ nữ (thường là người quản lý tài chính) sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc cân đối chi tiêu và đối phó với khủng hoảng.

- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh TTHC liên quan đến việc đăng ký, xét duyệt hỗ trợ phí bảo hiểm. Không có thủ tục hỗ trợ nên không phát sinh yêu cầu về công khai/minh bạch các khoản chi ngân sách.

b) Giải pháp 2: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu (bao gồm kinh phí của trung ương hỗ trợ), hỗ trợ 100% bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét.
Chính sách hỗ trợ bảo hiểm củng cố và tăng cường tính khả thi của các quy định pháp luật hiện hành về an toàn hàng hải và bảo vệ người lao động trên biển. Chỉ thực hiện cho đối tượng tàu cá khai thác vùng lộng, vùng khơi, không thực hiện hỗ trợ cho tàu cá vùng ven bờ để thực hiện chủ trương của Trung Ương về giảm nhóm tàu này.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

+ Chính sách phù hợp với Luật Thủy sản, Luật Kinh doanh Bảo hiểm và các quy định về an sinh xã hội, cụ thể hóa trách nhiệm của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân (ngư dân) và bảo vệ tài sản (tàu cá).

+ Tăng tính thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động (Luật Lao động) và an toàn hàng hải (Luật Hàng hải), đảm bảo mọi tàu và thuyền viên đều được bảo vệ.

+ Mặc dù việc mua bảo hiểm là bắt buộc hoặc khuyến khích, nhưng chi phí lớn là rào cản. Việc hỗ trợ làm tăng tính khả thi của việc triển khai đồng bộ bảo hiểm trên toàn bộ đội tàu, nhất là tàu lớn.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Tích cực, giảm trực tiếp gánh nặng tài chính hàng năm cho chủ tàu, đặc biệt là chi phí bảo hiểm thân tàu (thường là chi phí lớn nhất) và bảo hiểm tai nạn thuyền viên.

+ Ổn định đầu tư: Giảm thiểu rủi ro phá sản hoặc mất vốn khi tàu gặp sự cố (cháy, đắm). Bảo hiểm là yếu tố then chốt giúp khuyến khích ngư dân đầu tư đóng tàu lớn, hiện đại và vươn khơi dài ngày.

+ Ngân sách Nhà nước phải trích một khoản kinh phí đáng kể hàng năm để chi trả phần hỗ trợ phí bảo hiểm.

+ An sinh xã hội: Đảm bảo quyền lợi và một khoản bồi thường cho thuyền viên và gia đình họ khi gặp tai nạn, tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn trên biển, giúp ổn định đời sống cộng đồng ngư dân.

- Tác động về giới: Bảo hiểm tai nạn được phân bổ theo đầu người (thuyền viên), không phân biệt giới tính. Bảo hiểm thân tàu phân bổ theo giá trị tài sản (tàu), không liên quan đến giới tính chủ tàu. Mặc dù chính sách bình đẳng, nhưng do ngành khai thác biển là nghề chủ yếu của nam giới, chính sách này tập trung bảo vệ nguồn lao động nam giới có nguy cơ rủi ro cao nhất, gián tiếp củng cố sự phân hóa giới tính trong nghề này.

- Tác động của thủ tục hành chính: Sẽ phát sinh thêm TTHC về quy trình hỗ trợ kinh phí bảo hiểm cho ngư dân.  

1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2: 
- Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.

- Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu.

- Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá.

b) Lý do lựa chọn giải pháp: 

Chính sách hỗ trợ 90% bảo hiểm thân tàu và 100% bảo hiểm tai nạn thuyền viên là biện pháp can thiệp an sinh xã hội mạnh mẽ, nhằm bảo vệ sinh mạng và nguồn nhân lực ngành thủy sản. Mức hỗ trợ 100% cho thuyền viên là sự khẳng định trách nhiệm của Nhà nước trước rủi ro cao của nghề biển, đảm bảo gia đình họ nhận được bồi thường tối đa khi có sự cố. Điều này giúp ổn định đời sống xã hội và giảm thiểu gánh nặng y tế, an sinh cho cộng đồng.

Việc hỗ trợ gần như toàn bộ (90%) chi phí bảo hiểm thân tàu là đòn bẩy kinh tế quan trọng để khuyến khích ngư dân đầu tư và vươn khơi dài ngày. Bảo hiểm thân tàu là chi phí lớn nhất và là rào cản khiến chủ tàu chần chừ. Loại bỏ rào cản này giúp chủ tàu yên tâm đầu tư đóng tàu lớn, hiện đại, đồng thời giảm rủi ro phá sản khi tàu gặp tai nạn. Mức hỗ trợ cao cũng tận dụng tối đa nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, tối đa hóa lợi ích cho ngư dân.

Tóm lại, chính sách này giải quyết được vấn đề tuân thủ pháp luật một cách triệt để. Bằng cách loại bỏ lý do về chi phí, Nhà nước đảm bảo 100% tàu cá phải mua bảo hiểm, từ đó nâng cao tiêu chuẩn an toàn hàng hải của toàn bộ đội tàu. Đây là giải pháp cần thiết để củng cố ngành thủy sản theo hướng bền vững, hiện đại, nơi mà rủi ro lớn nhất được chia sẻ và bảo vệ bởi Nhà nước.

2. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá 

2.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Trong giai đoạn năm 2019-2025, ngư dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được hỗ trợ 100% quy định tại Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá và kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối thiết bị phục vụ trong khai thác thuỷ sản, hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản. Các thiết bị đã được ngư dân lắp đặt trước đây như của VNPT (Thuraya SF2500, Thuraya MarineStar): hiện nay đã xảy ra tình trạng thường xuyên mất kết nối tín hiệu do lỗi kỹ thuật của thiết bị hoặc nhà mạng, chưa đáp ứng các yêu cầu của Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ, bắt buộc chủ tài phải thay thế thiết bị GSHT mới đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Việc không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá khi hoạt động trên biển bị coi là vi phạm nghiêm trọng, nhằm mục đích che giấu hoạt động khai thác và bị xử lý rất nặng theo Nghị định 38/2024/NĐ-CP: Đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét đến dưới 24 mét, mức phạt tiền áp dụng cho cá nhân vi phạm là từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng; Đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên, mức phạt tiền nghiêm khắc hơn, dao động từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền rất lớn này, người vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá với thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng. Mục đích của việc xử phạt nghiêm khắc là nhằm siết chặt quản lý, chống khai thác IUU và hướng tới mục tiêu gỡ bỏ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Việc không ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình trong tình hình hiện nay khi cả nước chung tay thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt chống khai thác IUU sẽ gặp những khó khăn nhất định, giảm sự đồng thuận của người dân do những khó khăn bất cập đến từ các nguyên nhân khách quan và lỗi kỹ thuật từ các thiết bị GSHT. 

- Tác động về kinh tế - xã hội:

Đối với Nhà nước: Thành phố không phải tốn ngân sách thêm để hỗ trợ cho ngư dân. Tác động tiêu cực vì điều kiện kinh tế người dân không đầu tư, khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình quản lý.

Tác động tiêu cực là đối tượng không có cơ hội để trang bị thêm thiết bị hiện đại để phục vụ trong quá trình hoạt động trên biển.

Chưa đáp ứng kịp thời các quy định của pháp luật đã ban hành, chưa trang bị thiết bị giám sát hành trình đạt chuẩn kỹ thuật mới theo yêu cầu đối với tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra, khó khăn trong quá trình theo dõi, giám sát, hỗ trợ của các cơ quan chức năng.

- Tác động về giới: Chính sách này không gây bất bình đẳng về giới.

- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

b) Giải pháp 2: Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 50% giá trị thiết bị nhưng không quá 12.000.000 đồng.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Việc ban hành chính sách mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá là phù hợp với hệ thống pháp luật, quy định của Trung ương và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

Đối với Nhà nước: Tiêu cực là phải bổ sung ngân sách của thành phố để thực hiện chính sách, làm giảm ngân sách dự kiến là 8,4 tỷ đồng (hỗ trợ cho 700 tàu cá xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên). Tuy nhiên, nếu chỉ hỗ trợ ở mức 50% và người dân đối ứng 50% thì sẽ có chủ tàu không đáp ứng được kinh phí đối ứng nên sẽ không trang bị, từ đó sẽ gây khó khăn việc theo dõi của các cơ quan chức năng cũng như việc thực thi Luật Thủy sản và các giải pháp quyết liệt chống IUU, nảy sinh chính sách ban hành sẽ không đồng bộ. 

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, chủ động trong việc quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển và thực hiện đúng lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét phải lắp đặt trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 thì cần sự hỗ trợ kịp thời ngân sách của thành phố. Hơn nữa sau khi xem xét thành phố cũng đã có văn bản đồng ý hỗ trợ 100% kinh phí để mua thiết bị giám sát hành trình và kinh phí thuê bao năm đầu tiên tính từ thời điểm kết nối thiết bị phục vụ trong khai thác hải sản, dịch vụ khai thác hải sản hoạt động ở vùng khơi.

Đối với đối tượng: Không có tác động tiêu cực. Tác động tích cực là đối tượng có cơ hội để trang bị thêm thiết bị hiện đại để phục vụ trong quá trình hoạt động trên biển. Tàu cá điều kiện để cấp Giấy phép khai thác thủy sản, thêm trang thiết bị hành hải nhằm đảm bảo an toàn cho tàu khi hoạt động ở vùng khơi.

Việc lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình sẽ tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương chủ động giám sát hành trình tàu cá làm căn cứ pháp lý để quản lý hoạt động tàu cá, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý các tranh chấp nghề cá trên biển, xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển (theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 13/7/2010) và đồng thời góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

- Tác động về giới: Thiết bị GSHT hoạt động liên tục giúp phụ nữ trên bờ giảm bớt lo âu về sự an toàn của chồng/con (thuyền trưởng/thuyền viên) khi vươn khơi. Nâng cao vai trò hậu cần của bộ phận phụ nữ là người dân ven biển, vốn là người quản lý tài chính và thông tin tại gia đình ngư dân, có thể tham gia giám sát hành trình qua ứng dụng trên bờ, kịp thời cảnh báo chồng/con tránh vùng cấm, qua đó nâng cao vai trò hỗ trợ quản lý và duy trì tính hợp pháp của tàu cá.

- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách này là chính sách hỗ trợ sau đầu tư, sau khi chủ tàu tự bỏ kinh phí để trang bị và được nghiệm thu đưa vào hoạt động thì chủ tàu cần nộp đầy đủ hồ sơ liên quan và đáp ứng yêu cầu đối tượng được hỗ trợ theo quy định trong chính sách, vừa đảm bảo tính pháp lý vừa có hồ sơ để trình các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh kiểm tra theo quy định.

c) Giải pháp 3: Hỗ trợ 100% kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 22.000.000 đồng.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình (GSHT) lắp đặt trên tàu cá là kịp thời, phù hợp và cần thiết để thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật Thủy sản hiện hành, đặc biệt là trong công tác chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). 

Chính sách hỗ trợ này đồng bộ và hỗ trợ trực tiếp cho việc thực thi các quy định bắt buộc về lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị GSHT trên tàu cá tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 37/2024/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Trong đó yêu cầu bắt buộc về lắp đặt GSHT và quy định trách nhiệm của chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải lắp đặt thiết bị GSHT và duy trì hoạt động liên tục khi hoạt động trên biển. Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP còn nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị GSHT tại Điều 44. Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá.

Việc ban hành chính sách mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá là phù hợp với hệ thống pháp luật, quy định của Trung ương và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Tác động về kinh tế - xã hội: 

Ngân sách thành phố phải tốn thêm một khoản kinh phí để hỗ trợ cho ngư dân. Đối tượng là 1.195 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (hoạt động ở vùng khơi) trên địa bàn thành phố, hỗ trợ 100% kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 22.000.000 đồng thì dự kiến kinh phí thực hiện 15,4 tỷ đồng (700 tàu cá có nhu cầu thay mới thiết bị GSHT). 

Chi phí mua và lắp đặt thiết bị GSHT (bao gồm cả các thiết bị mới đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn của Nghị định 37/2024/NĐ-CP) là một khoản chi lớn đối với ngư dân. Chính sách hỗ trợ giúp giảm bớt khó khăn, khuyến khích chủ tàu thực hiện đúng quy định kịp thời và đầy đủ. Với việc Nghị định 37/2024/NĐ-CP đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, việc hỗ trợ kinh phí là đòn bẩy để ngư dân thay thế hoặc nâng cấp thiết bị cũ không đáp ứng quy chuẩn, đảm bảo chất lượng giám sát.

Hỗ trợ GSHT giúp tàu cá tuân thủ quy định chống khai thác IUU, giảm nguy cơ bị phạt hoặc mất thị trường, từ đó đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

- Tác động về giới: Thiết bị GSHT hoạt động liên tục giúp phụ nữ trên bờ giảm bớt lo âu về sự an toàn của chồng/con (thuyền trưởng/thuyền viên) khi vươn khơi. Nâng cao vai trò hậu cần của bộ phận phụ nữ là người dân ven biển, vốn là người quản lý tài chính và thông tin tại gia đình ngư dân, có thể tham gia giám sát hành trình qua ứng dụng trên bờ, kịp thời cảnh báo chồng/con tránh vùng cấm khai thác trên biển, qua đó nâng cao vai trò hỗ trợ quản lý và duy trì tính hợp pháp của tàu cá.

Chính sách hỗ trợ GSHT là đòn bẩy pháp lý và kinh tế giúp đảm bảo an toàn và tính bền vững của nghề cá, mang lại lợi ích gián tiếp nhưng thiết yếu cho phụ nữ thông qua sự ổn định về kinh tế và tinh thần gia đình.

- Tác động của thủ tục hành chính: Chính sách này là chính sách hỗ trợ sau đầu tư, sau khi chủ tàu tự bỏ kinh phí để trang bị và được nghiệm thu đưa vào hoạt động thì chủ tàu cần nộp đầy đủ hồ sơ liên quan và đáp ứng yêu cầu đối tượng được hỗ trợ theo quy định trong chính sách, vừa đảm bảo tính pháp lý vừa có hồ sơ để trình các cơ quan chức năng khi tiến hành thanh kiểm tra theo quy định.

2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Đề xuất lựa chọn giải pháp 3: Hỗ trợ 100% kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá nhưng không quá 22.000.000 đồng. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
b) Lý do:

 Mức hỗ trợ 100% kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá là bằng với mức hỗ trợ tại Nghị quyết số 255/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đảm bảo việc chuyển tiếp thực hiện chính sách. Việc lắp đặt và duy trì hoạt động GSHT là một trong những giải pháp then chốt và được Ủy ban Châu Âu (EC) đặc biệt nhấn mạnh trong việc khắc phục "thẻ vàng" và chống khai thác IUU. Hệ thống GSHT giúp  kiểm soát vùng khai thác, giám sát 24/7, phát hiện và xử lý kịp thời các tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển. Nắm bắt hoạt động của đội tàu, đặc biệt là các tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Chính sách hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và duy trì thiết bị hoạt động, trực tiếp góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về chống khai thác IUU và gỡ "thẻ vàng" EC. Đây là một biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính quan trọng để ngư dân tuân thủ các quy tắc chống IUU.

Việc thực hiện chính sách này sẽ tạo điều kiện cho ngư dân chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho toàn bộ tàu cá hoạt động ở vùng biển xa bờ trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 đúng theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương chủ động giám sát hành trình tàu cá.

Việc ban hành chính sách mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá là phù hợp với hệ thống pháp luật, quy định của Trung ương và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố. Tuy nhiên chỉ thực hiện chính sách đến 31/12/2027 để hỗ trợ khuyến khích các hộ dân trang bị thiết bị GSHT đạt chuẩn, sau thời gian này các hộ dân phải tự bỏ kinh phí để trang bị.
3. Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.

3.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Không hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.

Việc không hỗ trợ sẽ không trực tiếp vi phạm pháp luật nhưng sẽ làm giảm nghiêm trọng tính khả thi và hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật về chống khai thác IUU.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:
+ Các quy định về bắt buộc lắp đặt GSHT và sử dụng nhật ký điện tử vẫn có hiệu lực, nhưng việc không hỗ trợ sẽ bị đánh giá là chưa đi kèm các giải pháp khả thi để hỗ trợ đối tượng thực hiện nghĩa vụ, gây khó khăn cho việc triển khai luật.

+ Có thể tạo ra sự thiếu thống nhất giữa mục tiêu quản lý nhà nước (chống IUU) và thực tế tài chính của ngư dân, dẫn đến việc ngư dân chống đối hoặc tìm cách đối phó để né tránh chi phí, làm suy giảm hiệu lực của hệ thống pháp luật.
+ Khả năng tuân thủ của ngư dân sẽ giảm sút rõ rệt do gánh nặng chi phí thuê bao liên tục. Điều này trực tiếp đe dọa mục tiêu đạt được sự tuân thủ 100% các quy định IUU.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Ngư dân phải tự chịu toàn bộ chi phí thuê bao dịch vụ GSHT và nhật ký điện tử hàng tháng/năm, làm tăng chi phí sản xuất và giảm lợi nhuận.

+ Rủi ro lớn nhất: Việt Nam có thể không gỡ được "thẻ vàng" hoặc thậm chí bị "thẻ đỏ" từ EU do không đảm bảo tuân thủ GSHT (do ngư dân có thể tìm cách ngắt/tháo thiết bị để né cước phí). Điều này dẫn đến mất thị trường xuất khẩu thủy sản chủ lực, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD/năm.
+  Ngân sách Nhà nước sẽ không phải chi khoản tiền hỗ trợ cước phí. Tuy nhiên, lợi ích này không bù đắp được thiệt hại kinh tế vĩ mô từ việc mất thị trường xuất khẩu và chi phí khắc phục hậu quả IUU.
+ Gây thêm áp lực tài chính cho ngư dân, có thể dẫn đến việc ngừng hoạt động khai thác của một số hộ, ảnh hưởng đến sinh kế và an sinh xã hội tại các làng chài.

- Tác động về giới: Gánh nặng chi phí tăng lên sẽ ảnh hưởng đến tổng thu nhập gia đình. Phụ nữ (thường là người quản lý tài chính gia đình ở khu vực ven biển) sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc cân đối chi tiêu.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh thêm TTHC mới về đăng ký, xét duyệt hỗ trợ cước phí.
b) Giải pháp 2: Hỗ trợ 50% cước phí thuê bao dịch vụ hàng tháng cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
Chính sách hỗ trợ này không làm thay đổi hay mâu thuẫn với các văn bản pháp luật hiện hành, mà chủ yếu là tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các quy định đã có.
+ Tính hợp hiến, hợp pháp: Chính sách phù hợp với Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư quy định về chống khai thác IUU (đặc biệt là quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị GSHT và sử dụng nhật ký điện tử).
+ Tính thống nhất: Chính sách mang tính hỗ trợ tài chính, không làm thay đổi các quy định kỹ thuật hay quy trình quản lý khác.
+ Tính khả thi: Tăng cường khả năng tuân thủ của ngư dân đối với các quy định về khai thác thủy sản. Giảm gánh nặng chi phí, giúp ngư dân dễ dàng chuyển đổi sang hình thức quản lý điện tử.
- Tác động về kinh tế - xã hội:
Chính sách hỗ trợ 50% cước phí thuê bao dịch vụ cho các thiết bị công nghệ (GSHT, Nhật ký điện tử) là giải pháp chiến lược nhằm khẳng định quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU của thành phố Đà Nẵng. Chi phí thuê bao định kỳ là gánh nặng thường xuyên, khiến ngư dân có xu hướng ngắt thiết bị để trốn tránh. Mức hỗ trợ 50% giúp xóa bỏ động lực này, đảm bảo dữ liệu giám sát hành trình và khai thác được truyền tải liên tục và đầy đủ, đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu minh bạch hóa nguồn gốc thủy sản từ Ủy ban Châu Âu (EC).

Việc chọn mức 50% thể hiện sự cân bằng giữa trách nhiệm Nhà nước và khả năng tài chính của ngư dân. Mức hỗ trợ đáng kể này giảm áp lực tài chính, khuyến khích ngư dân tự nguyện tuân thủ quy định. Đồng thời, yêu cầu ngư dân tự chi trả 50% còn lại đảm bảo họ có trách nhiệm kép trong việc bảo quản, vận hành thiết bị hiệu quả và sử dụng các công cụ số mới (Nhật ký điện tử) để quản lý sản xuất, tránh tình trạng ỷ lại vào ngân sách.

- Tác động về giới: Việc sử dụng nhật ký điện tử và GSHT thúc đẩy việc ghi chép, báo cáo dữ liệu một cách khoa học. Hoạt động này thường do người quản lý tàu/chủ tàu (có cả nam và nữ) thực hiện, góp phần nâng cao vai trò quản lý dựa trên dữ liệu.

- Tác động của thủ tục hành chính: Sẽ phát sinh thêm một TTHC mới: Thủ tục đăng ký, xét duyệt và chi trả tiền hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ. Quá trình hỗ trợ cần được công khai về đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, tăng cường sự minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước.
c) Giải pháp 3: Hỗ trợ 100% cước phí thuê bao dịch vụ hàng tháng cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

Chính sách hỗ trợ này không làm thay đổi hay mâu thuẫn với các văn bản pháp luật hiện hành, mà chủ yếu là tạo điều kiện để triển khai hiệu quả các quy định đã có.

+ Tính hợp hiến, hợp pháp: Chính sách phù hợp với Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư quy định về chống khai thác IUU (đặc biệt là quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị GSHT và sử dụng nhật ký điện tử).

+ Tính thống nhất: Chính sách mang tính hỗ trợ tài chính, không làm thay đổi các quy định kỹ thuật hay quy trình quản lý khác.

+ Tính khả thi: Tăng cường khả năng tuân thủ của ngư dân đối với các quy định về khai thác thủy sản. Giảm gánh nặng chi phí, giúp ngư dân dễ dàng chuyển đổi sang hình thức quản lý điện tử.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Ngân sách Nhà nước phải trích một khoản kinh phí để thực hiện hỗ trợ cước phí. Cần dự toán ngân sách hàng năm.

+ Giảm đáng kể gánh nặng chi phí thuê bao dịch vụ GSHT, NKKT và NKTMBT hàng tháng/năm cho ngư dân. Chi phí thuê bao dịch vụ thường là gánh nặng liên tục sau khi ngư dân đã đầu tư lắp đặt thiết bị ban đầu.

+ Giúp duy trì sinh kế, giảm rủi ro bị phạt do không tuân thủ quy định IUU. Góp phần giữ vững thị trường xuất khẩu thủy sản sang các thị trường khó tính (như EU) thông qua việc cải thiện uy tín về nguồn gốc thủy sản Việt Nam (thẻ vàng IUU).

+ Đảm bảo việc thực hiện của ngư dân, duy trì thông tin liên lạc giúp tăng cường an toàn cho ngư dân trên biển (do thiết bị GSHT là thiết bị liên lạc khẩn cấp). Nâng cao nhận thức và năng lực sử dụng công nghệ số cho cộng đồng ngư dân.

- Tác động về giới: Chính sách hỗ trợ này áp dụng cho tàu cá và chủ tàu, không phân biệt giới tính. Cơ hội thụ hưởng hỗ trợ là như nhau. Nguồn lực hỗ trợ là cước phí thiết bị, áp dụng công bằng cho mọi đối tượng chủ tàu/thuyền trưởng đủ điều kiện.

Việc sử dụng nhật ký điện tử và GSHT thúc đẩy việc ghi chép, báo cáo dữ liệu một cách khoa học. Hoạt động này thường do người quản lý tàu/chủ tàu (có cả nam và nữ) thực hiện, góp phần nâng cao vai trò quản lý dựa trên dữ liệu.

- Tác động của thủ tục hành chính: Sẽ phát sinh thêm TTHC mới: Thủ tục đăng ký, xét duyệt và chi trả tiền hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ. Quá trình hỗ trợ cần được công khai về đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, tăng cường sự minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 3, nội dung hỗ trợ: 
- Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng.

- Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng.

b) Lý do lựa chọn giải pháp: 

- Việc lựa chọn giải pháp Hỗ trợ 100% cước phí thuê bao dịch vụ hàng tháng cho thiết bị giám sát hành trình (GSHT), Nhật ký khai thác, thu mua và chuyển tải thủy sản điện tử trên tàu cá là một chính sách được ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia về chống khai thác IUU và gỡ "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Giải pháp này tạo cơ chế đảm bảo các thiết bị GSHT luôn duy trì hoạt động liên tục, cung cấp dữ liệu hành trình và vị trí của tàu cá một cách chính xác, minh bạch. Dữ liệu này là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trên biển, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc khai thác sai quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản theo yêu cầu của thị trường quốc tế.

- Bên cạnh mục tiêu tuân thủ và đối ngoại, chính sách hỗ trợ 100% cước phí còn là một biện pháp kinh tế thiết thực nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngư dân. Chi phí cước thuê bao hàng tháng, dù không lớn, nhưng khi tích lũy lại sẽ là một khoản chi đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí sản xuất tăng cao. Việc nhà nước chi trả toàn bộ khoản phí này không chỉ là sự hỗ trợ mà còn là sự khuyến khích ngư dân tự giác lắp đặt, sử dụng và bảo quản thiết bị, duy trì tín hiệu kết nối liên tục theo đúng quy định. Điều này giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, tập trung nguồn lực vào hoạt động khai thác một cách hợp pháp và bền vững.

Cuối cùng, giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hướng tới phát triển ngành thủy sản bền vững. Việc ứng dụng nhật ký khai thác và thu mua điện tử, kết hợp với dữ liệu GSHT, giúp cơ quan quản lý thu thập được nguồn dữ liệu chính xác và kịp thời về sản lượng, thời gian, và ngư trường khai thác. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý đưa ra các quyết định điều hành, thống kê sản lượng, và xây dựng các chính sách bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản một cách khoa học. Hơn nữa, thiết bị GSHT còn đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ liên lạc và cứu hộ, cứu nạn cho tàu cá khi gặp sự cố trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân.
4. Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản

4.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Không hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản
Việc không hỗ trợ sẽ làm giảm nghiêm trọng tính khả thi của các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm và an toàn.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Tính hợp hiến, hợp pháp: Tiêu cực. Ngư dân gặp khó khăn tài chính trong việc mua sắm thiết bị bảo quản đạt chuẩn, dẫn đến giảm khả năng tuân thủ các quy định về An toàn Vệ sinh Thực phẩm và Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Tính thống nhất: Tiêu cực. Tạo ra sự mất cân đối giữa mục tiêu nâng cao chất lượng thủy sản (quy định của Nhà nước) và nguồn lực tài chính thực tế của ngư dân, làm suy giảm hiệu quả của các chính sách phát triển ngành.

+ Tính khả thi: Tiêu cực (Mức độ Cao). Việc chuyển đổi sang khai thác và bảo quản hiện đại sẽ diễn ra rất chậm do rào cản chi phí đầu tư cao, khiến ngư dân tiếp tục sử dụng công nghệ lạc hậu và khó đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Ngư dân phải tự bỏ toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu, vốn là một rào cản lớn. Chi phí vận hành công nghệ cũ (nhiên liệu, nhân công) cũng cao hơn.
+ Tổn thất sau thu hoạch cao do không có thiết bị bảo quản hiệu quả, làm giảm tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng cao và giá bán ra thấp. Hiệu suất khai thác thấp do ngư cụ, máy dò cá lạc hậu.
+ Ngân sách Nhà nước sẽ không phải chi khoản tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, sự giảm sút về chất lượng và sản lượng khai thác có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thu ngân sách từ xuất khẩu thủy sản.

+ Ngư dân tiếp tục làm việc trong điều kiện công nghệ lạc hậu, tốn nhiều sức lao động hơn, đặc biệt trong khâu sơ chế. Kinh tế khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng sống chung của cộng đồng ngư dân.
- Tác động về giới: Khâu sơ chế, bảo quản (thường có sự tham gia của phụ nữ) sẽ tiếp tục bị hạn chế bởi thiết bị thô sơ, gây tốn kém thời gian và công sức, làm tăng gánh nặng lao động cho cả nam và nữ.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh TTHC liên quan đến đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu hỗ trợ thiết bị.
b) Giải pháp 2: hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản. 

Chính sách này tập trung vào việc nâng cấp công nghệ và cải thiện chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng hiệu quả kinh tế và giảm tổn thất.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Phù hợp với chủ trương phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
+ Củng cố tính thống nhất với các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm (Vệ sinh An toàn Thực phẩm) và tiêu chuẩn khai thác bền vững.

+ Chi phí đầu tư ban đầu cho máy móc, thiết bị (hệ thống làm lạnh, máy dò cá, v.v.) là rất lớn. Chính sách hỗ trợ giúp giảm rào cản tài chính này, thúc đẩy ngư dân và chủ tàu nâng cấp công nghệ.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Giảm chi phí đầu tư ban đầu cho ngư dân/doanh nghiệp. Việc sử dụng thiết bị hiện đại còn giúp giảm chi phí vận hành (tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất sản phẩm).
+ (1) Thiết bị khai thác (máy dò, lưới hiện đại) giúp tăng hiệu suất, giảm thời gian khai thác. (2) Thiết bị bảo quản giúp giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó bán được giá cao hơn, mở rộng thị trường xuất khẩu.
+ Ngân sách Nhà nước phải trích một khoản kinh phí lớn để thực hiện hỗ trợ. Cần dự toán ngân sách cho từng loại thiết bị và mức hỗ trợ.
+ Cải thiện điều kiện làm việc của ngư dân (ví dụ: máy móc hỗ trợ bốc dỡ, sơ chế), giảm thiểu lao động thủ công nặng nhọc. 

- Tác động về giới: Máy móc, thiết bị bảo quản (như máy làm đá, kho lạnh) thường được sử dụng bởi cả nam và nữ tham gia khâu sơ chế, chế biến tại bến cá hoặc trên bờ. Việc hỗ trợ sẽ cải thiện điều kiện và hiệu quả công việc cho cả hai giới trong khâu này. Chính sách không làm thay đổi vai trò hoặc vị thế lãnh đạo trong đội tàu (thường là nam giới) mà tập trung vào công cụ sản xuất.
- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh TTHC mới về đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu và chi trả hỗ trợ mua sắm thiết bị.
4.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2: 
-  Hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.

- Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ.
- Chủ tàu có thể đăng ký hỗ trợ cho mỗi tàu cá để trang bị các loại máy, thiết bị trong một lần hoặc nhiều lần trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa một lần hoặc cộng dồn không quá 500 triệu đồng/01 tàu.

b) Lý do lựa chọn giải pháp:
- Việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ 60% kinh phí cho máy móc, thiết bị bảo quản và khai thác là quyết định then chốt nhằm tháo gỡ rào cản tài chính lớn nhất đối với ngư dân trong quá trình hiện đại hóa đội tàu. Chi phí đầu tư ban đầu cho các hệ thống làm lạnh hay thiết bị dò cá hiện đại là rất cao. Mức hỗ trợ này là động lực mạnh mẽ, khuyến khích ngư dân dám đổi mới, nâng cấp công nghệ, từ đó trực tiếp giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, tăng chất lượng sản phẩm và cải thiện hiệu suất khai thác, nâng cao thu nhập.

- Mức hỗ trợ 60% được thiết lập dựa trên nguyên tắc cân bằng giữa Nhà nước và ngư dân trong trách nhiệm chia sẻ chi phí. Khoản đầu tư còn lại 40% của ngư dân đảm bảo họ có trách nhiệm sở hữu và sử dụng tài sản một cách cẩn thận, hiệu quả nhất, tránh lãng phí. Đồng thời, việc chia sẻ chi phí cũng giúp kiểm soát quy mô chi ngân sách hỗ trợ, đảm bảo tính bền vững và khả năng duy trì của chương trình trong dài hạn.

- Tóm lại, chính sách 60% là giải pháp kích thích kinh tế hiệu quả, không chỉ thúc đẩy ngư dân chuyển đổi sang phương thức khai thác và bảo quản hiện đại mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là bước đi cần thiết để củng cố năng lực cạnh tranh và phát triển nghề cá theo hướng hiệu quả và bền vững.

5. Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động 

5.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động 

Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là một giải pháp mạnh mẽ nhằm cơ cấu lại đội tàu, nâng cao hiệu quả khai thác và tuân thủ quy định IUU.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Chính sách cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thủy sản về việc loại bỏ tàu cá không đăng ký, không giấy phép, không đảm bảo an toàn, và đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU.
+ Tăng tính thống nhất giữa các văn bản về quản lý đội tàu, an toàn hàng hải và an sinh xã hội. Giúp thống kê, quản lý đội tàu chính xác hơn.

+ Việc hỗ trợ tài chính (ví dụ: hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ phá dỡ) làm tăng tính chấp hành của chủ tàu. Nếu không có hỗ trợ, chủ tàu sẽ chần chừ do không có vốn để thanh lý và chuyển đổi.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Giảm chi phí sửa chữa, duy tu thường xuyên đối với tàu cũ, không đảm bảo an toàn. Chủ tàu nhận được một khoản hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp.
+ Giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi hải sản. Các tàu đủ điều kiện còn lại hoạt động hiệu quả hơn. An toàn: Giảm thiểu rủi ro tai nạn trên biển (cứu hộ, thiệt hại tài sản, sinh mạng) do tàu cũ, kém chất lượng gây ra.
+ Ngân sách Nhà nước phải trích một khoản kinh phí lớn để hỗ trợ phá dỡ, thanh lý và hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư dân.
+ An sinh xã hội: Giúp ngư dân (đặc biệt là chủ tàu nhỏ, tàu cũ) có cơ hội chuyển đổi sang các ngành nghề bền vững hơn (nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch, công nghiệp), ổn định sinh kế lâu dài.

- Tác động về giới: Chính sách hỗ trợ chủ tàu, không phân biệt giới tính. Nếu ngư dân chuyển đổi nghề (ví dụ: sang làm dịch vụ du lịch, bán hàng), cơ hội cho lao động nữ (vốn thường tham gia công việc trên bờ) có thể được tăng lên. Nguồn lực hỗ trợ (tài chính, đào tạo nghề) được phân bổ công bằng, giúp cả nam và nữ (nếu tham gia lao động trong gia đình ngư dân) có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp mới.
- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh TTHC mới về (1) Đăng ký thanh lý/phá dỡ, (2) Xét duyệt hỗ trợ tài chính, và (3) Cấp chứng chỉ chuyển đổi nghề nghiệp.
b) Giải pháp 2: không hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động 

Việc không xử lý tàu cá không đủ điều kiện sẽ làm giảm nghiêm trọng hiệu lực và tính nghiêm minh của pháp luật hiện hành.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Tính hợp hiến, hợp pháp: Tiêu cực (Mức độ Cao). Việc duy trì các tàu không đăng ký, không đủ điều kiện an toàn, hoặc không lắp thiết bị giám sát hành trình (GSHT) là hành vi vi phạm trực tiếp Luật Thủy sản và các quy định chống khai thác IUU. Điều này làm suy giảm nỗ lực chung của quốc gia trong việc tuân thủ pháp luật quốc tế và gỡ "thẻ vàng" EC.

+ Tính thống nhất: Tiêu cực. Tạo ra sự mất cân đối lớn giữa mục tiêu quản lý đội tàu hiện đại, an toàn và thực tế tồn tại một lượng lớn tàu kém chất lượng, gây khó khăn cho công tác thống kê và quản lý nhà nước.

+ Tính khả thi: Tiêu cực. Các quy định về an toàn và đăng ký sẽ mất tính răn đe vì ngư dân thấy rằng các tàu không đủ điều kiện vẫn có thể hoạt động mà không bị xử lý dứt điểm.

- Tác động về kinh tế - xã hội: 
+ Chủ tàu buộc phải tiếp tục tự gánh chịu chi phí sửa chữa, bảo trì liên tục cho tàu cũ, kém an toàn. Đồng thời, họ phải đối mặt với rủi ro bị phạt cao hơn do không đủ điều kiện hoạt động.

+ Rủi ro IUU: Việc không xử lý dứt điểm tàu vi phạm làm tăng nguy cơ Việt Nam bị áp "thẻ đỏ" từ EC, dẫn đến cấm xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường quốc tế khác. Mất an toàn: Tàu cũ kém chất lượng có nguy cơ gặp tai nạn, chìm đắm cao hơn, gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh mạng, đe dọa trực tiếp sinh kế.
+ Ngân sách không phải chi khoản tiền hỗ trợ thanh lý và chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, sự tiết kiệm này không bù đắp được chi phí cứu hộ, chi phí hỗ trợ khẩn cấp sau tai nạn và thiệt hại kinh tế vĩ mô từ IUU.
+ An sinh xã hội suy giảm do rủi ro tai nạn cao. Cộng đồng ngư dân tiếp tục bị ràng buộc với nghề khai thác kém hiệu quả, không bền vững, không có cơ hội chuyển đổi sang nghề nghiệp có thu nhập ổn định hơn.

- Tác động về giới: ác động tiêu cực từ tai nạn và kinh tế khó khăn sẽ làm tăng gánh nặng tài chính lên các gia đình ngư dân. Phụ nữ, thường là người quản lý tài chính và chăm sóc, sẽ phải gánh chịu áp lực lớn nhất trong việc đối phó với khủng hoảng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không phát sinh TTHC liên quan đến đăng ký thanh lý, phá dỡ và nhận hỗ trợ.
5.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 1, nội dung, mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu (dự kiến số lượng 50 tàu).

- Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu (dự kiến số lượng 30 tàu).

- Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu (dự kiến số lượng 10 tàu).

- Hỗ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên: hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng (dự kiến số lượng 40 tàu).
b) Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.

c) Điều kiện hỗ trợ
- Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.

- Hủy, phá dỡ tàu cá: 

+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ, giấy tờ mua bán tàu cá) và nằm trong danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được Chi cục Biển đảo và Thủy sản xác nhận

+ Có xác nhận của UBND cấp phường, xã, Đồn Biên phòng (nơi chủ tàu thường trú) và Chi cục Biển đảo và Thủy sản về tình trạng của tàu cá trước và sau khi hoàn thành hủy, phá dỡ tàu cá.
+ Không áp dụng hỗ trợ đối với tàu cá không còn khả năng hoạt động (tàu chìm, đắm chưa trục vớt hoặc tàu mục, nát hoặc không có máy chính trên tàu).
+ Chủ tàu phải cam kết thực hiện hủy, phá dỡ tàu cá theo đúng hướng dẫn của Chi cục Biển đảo và Thủy sản.

+ Trước khi thực hiện hủy, phá dỡ tàu cá chủ tàu phải báo cho Chi cục Biển đảo và Thủy sản biết để thông báo cho các đơn vị liên quan cử đại diện giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

- Mua máy thủy (máy chính): 

+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và nằm trong danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được Chi cục Biển đảo và Thủy sản xác nhận. 

+ Máy thủy được đề nghị hỗ trợ có đầy đủ hóa đơn, chứng thư giám định về công suất, nguồn gốc xuất xứ và đã được các cơ sở đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
d) Lý do lựa chọn giải pháp:

- Chính sách xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện là giải pháp bắt buộc và then chốt để tuân thủ pháp luật và gỡ "thẻ vàng" IUU. Các tàu không đăng ký, không giấy phép hoặc không lắp thiết bị giám sát hành trình là nguồn gốc chính của hành vi khai thác bất hợp pháp. Bằng cách loại bỏ các tàu này khỏi đội hình, Nhà nước thể hiện sự nghiêm minh trong quản lý, tăng cường kiểm soát số lượng tàu cá và củng cố hồ sơ pháp lý quốc gia để bảo vệ thị trường xuất khẩu thủy sản.

- Giải pháp này còn nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn sinh mạng và tái cơ cấu đội tàu. Tàu cá không đủ điều kiện thường là tàu cũ, kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng ngư dân và làm tăng chi phí cứu hộ. Việc loại bỏ chúng giúp giảm thiểu rủi ro hàng hải và tạo cơ hội tái cơ cấu ngành khai thác theo hướng giảm số lượng, tăng chất lượng, tập trung nguồn lực vào các tàu hiện đại, đủ điều kiện khai thác xa bờ.

- Cuối cùng, chính sách này mang tính nhân văn và tạo cơ hội sinh kế. Thay vì chỉ xử phạt, Nhà nước thực hiện hỗ trợ tài chính cho chủ tàu để phá dỡ tàu và kèm theo đào tạo nghề nghiệp. Điều này biến lệnh cấm thành cơ hội chuyển đổi, giúp ngư dân từ bỏ nghề khai thác không bền vững để chuyển sang các ngành nghề khác (như du lịch, dịch vụ), từ đó ổn định thu nhập lâu dài và giảm áp lực lên nguồn lợi hải sản ven bờ.

6. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác xâm hại đến nguồn lợi và hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi  trường  

6.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác xâm hại đến nguồn lợi và hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi  trường  

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác xâm hại (như giã cào, xung điện) sang các nghề thân thiện với môi trường là một chính sách phát triển bền vững quan trọng, hướng tới bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển và thực hiện các cam kết quốc tế.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

+ Chính sách cụ thể hóa và hỗ trợ thực hiện Luật Thủy sản, đặc biệt là các điều khoản cấm ngư cụ và phương pháp khai thác hủy diệt (ví dụ: cấm giã cào, cấm dùng xung điện).
+ Tích cực. Tăng tính thống nhất giữa các văn bản về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế biển. Giúp giải quyết tận gốc vấn đề khai thác IUU liên quan đến ngư cụ cấm.
+ Tích cực. Việc cấm khai thác hủy diệt thường gây phản ứng từ ngư dân. Chính sách hỗ trợ tài chính và đào tạo nghề làm tăng khả năng chấp hành và giảm xung đột xã hội khi thực thi lệnh cấm.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Ngư dân nhận được hỗ trợ tài chính để chuyển đổi (mua ngư cụ mới, chi phí đào tạo, hỗ trợ sinh kế ban đầu), giảm gánh nặng mất vốn khi phải từ bỏ ngư cụ cũ.

+ Giảm áp lực lên hệ sinh thái biển, cho phép nguồn lợi thủy sản có thời gian tái tạo, dẫn đến sản lượng và kích thước cá thể tăng trong tương lai. Bền vững: Tạo ra thu nhập ổn định hơn từ các nghề thân thiện (ví dụ: câu tay, lặn bắt).
+ Ngân sách phải trích khoản lớn để hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ mua sắm ngư cụ mới và hỗ trợ sinh kế cho ngư dân trong giai đoạn chuyển đổi.
+ Bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển. Cải thiện đời sống ngư dân thông qua việc ổn định nguồn thu nhập và chuyển đổi sang các nghề được xã hội đánh giá cao hơn.
- Tác động về giới: Nguồn lực hỗ trợ (tài chính, đào tạo) được phân bổ công bằng, giúp cả lao động nam (trực tiếp đánh bắt) và lao động nữ (hỗ trợ tại bờ) trong gia đình ngư dân có định hướng sinh kế mới, giảm gánh nặng kinh tế chung.
- Tác động của thủ tục hành chính: Phát sinh TTHC mới về đăng ký chuyển đổi nghề, xét duyệt hỗ trợ tài chính, cấp chứng chỉ đào tạo nghề và giám sát việc phá hủy ngư cụ cấm.
b) Giải pháp 2: không hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác xâm hại đến nguồn lợi và hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản thân thiện với môi  trường  
Việc không thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác xâm hại (như giã cào, xung điện) sang các nghề khai thác thân thiện với môi trường sẽ tạo ra tác động tiêu cực rất lớn và kéo dài đến môi trường, nguồn lợi thủy sản, và sinh kế bền vững của ngư dân.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật:

Việc không hỗ trợ sẽ làm cho các quy định cấm khai thác hủy diệt khó thực thi và giảm hiệu lực pháp lý.

+ Tính hợp hiến, hợp pháp: Tiêu cực (Mức độ Cao). Mặc dù lệnh cấm các ngư cụ hủy diệt vẫn có hiệu lực (theo Luật Thủy sản), việc không có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi sẽ bị xem là chưa thỏa đáng, khiến ngư dân buộc phải tiếp tục sử dụng ngư cụ cấm để duy trì sinh kế, dẫn đến vi phạm pháp luật tăng lên.

+ Tính thống nhất: Tiêu cực. Gây ra sự mâu thuẫn giữa mục tiêu bảo tồn nguồn lợi và thực tế kinh tế - xã hội. Việc thiếu hỗ trợ tạo áp lực lên các cơ quan thực thi pháp luật (thanh tra, kiểm ngư) do phải đối mặt với phản ứng xã hội từ ngư dân.

+ Tính khả thi: Tiêu cực. Khả năng chấm dứt hoàn toàn các nghề khai thác xâm hại là rất thấp vì ngư dân không có nguồn vốn hoặc hướng đi nghề nghiệp thay thế.
- Tác động về kinh tế - xã hội:
+ Ngư dân phải tự tìm kiếm và bỏ toàn bộ chi phí để mua sắm ngư cụ mới, tự đào tạo nghề nghiệp mới, tạo ra rào cản tài chính lớn. Nguy cơ bị phạt do sử dụng ngư cụ cấm tăng cao.
+ Cạn kiệt nguồn lợi: Việc tiếp tục khai thác xâm hại sẽ phá hủy môi trường sống (rạn san hô, thảm cỏ biển) và nguồn lợi tái tạo, khiến sản lượng đánh bắt giảm liên tục và kích thước cá thể nhỏ đi, gây thiệt hại kinh tế dài hạn.
+ Ngân sách không phải chi khoản tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, sự "tiết kiệm" này không bù đắp được chi phí khắc phục môi trường, và thiệt hại kinh tế do nguồn lợi suy giảm.
+ Sinh kế của ngư dân bị đe dọa nghiêm trọng do nguồn lợi cạn kiệt. Tăng nguy cơ xung đột xã hội giữa ngư dân sử dụng ngư cụ cấm và ngư dân khai thác bền vững, gây mất ổn định tại địa phương.
- Tác động về giới (nếu có): Tình trạng nguồn lợi cạn kiệt và thu nhập giảm sút sẽ làm tăng gánh nặng kinh tế chung cho gia đình. Phụ nữ, thường là người quản lý chi tiêu và tìm kiếm việc làm thêm tại bờ, sẽ phải chịu áp lực nặng nề hơn.
- Tác động của thủ tục hành chính (nếu có): Không phát sinh TTHC liên quan đến đăng ký, xét duyệt hỗ trợ chuyển đổi nghề.
6.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 1, nội dung, mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá.

- Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: 

+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: Hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá.

+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: Hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.

b) Điều kiện hỗ trợ

- Có Đơn đăng ký tham gia thực hiện chính sách đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Biển đảo và Thủy sản) chấp thuận.

- Chuyển đổi nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác:

+ Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản.

+ Đã hoàn thành thanh lý hoặc tiêu hủy các loại ngư cụ, trang thiết bị phục vụ nghề lưới kéo.

+ Nghề khai thác đề nghị chuyển đổi không thuộc danh mục nghề cấm.

+ Chủ tàu phải cam kết sử dụng ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác trên tàu tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định.

+ Hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp phép khai thác thuỷ sản sau khi chuyển đổi nghề.

- Chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản.

+ Đã hoàn thành thanh lý hoặc tiêu hủy các loại ngư cụ, trang thiết bị phục vụ nghề khai thác thủy sản.

+ Chủ tàu phải cam kết sử dụng tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản tối thiểu là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ theo quy định.

+ Hoàn thành các thủ tục liên quan đến cấp đăng ký, đăng kiểm (đối với tàu cá có chiều dài từ lớn nhất từ 12 mét trở lên) sau khi chuyển đổi nghề.

d) Lý do lựa chọn giải pháp:

- Lựa chọn giải pháp hỗ trợ 50% chi phí mua ngư cụ (nhưng không quá 80 triệu đồng/tàu) để chuyển đổi từ nghề lưới kéo (giã cào) sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm là một quyết định chiến lược, cân bằng giữa mục tiêu bảo tồn và khả năng hỗ trợ tài chính cho ngư dân.

- Giải pháp được lựa chọn trước hết vì mục tiêu bảo tồn nguồn lợi và hệ sinh thái biển một cách triệt để. Nghề lưới kéo (giã cào) là nghề khai thác xâm hại và hủy diệt nhất, quét sạch mọi loại hải sản (kể cả cá con) và phá hủy môi trường đáy biển. Việc hỗ trợ chuyển đổi sang nghề câu hoặc nghề lồng bẫy (các nghề khai thác chọn lọc và thân thiện với môi trường) là biện pháp hành chính hiệu quả nhất để ngăn chặn tận gốc sự suy thoái nguồn lợi, tạo điều kiện cho hệ sinh thái tái tạo.

- Việc thiết lập mức hỗ trợ 50% chi phí (tối đa 80 triệu đồng) là một sự cân bằng hợp lý để thúc đẩy sự chuyển đổi mà vẫn đảm bảo trách nhiệm chia sẻ chi phí. Chi phí mua sắm ngư cụ mới và đào tạo nghề là rào cản tài chính lớn. Mức hỗ trợ 50% là đủ lớn để ngư dân dám chấp nhận từ bỏ ngư cụ cũ và đầu tư vào ngư cụ mới. Đồng thời, việc yêu cầu ngư dân tự bỏ 50% còn lại tạo ra trách nhiệm sở hữu đối với ngư cụ mới, đảm bảo họ sử dụng cẩn thận và hiệu quả hơn.

- Cuối cùng, giải pháp này là một công cụ hỗ trợ an sinh xã hội và tái cơ cấu kinh tế. Việc áp dụng hạn mức tối đa 80 triệu đồng/tàu đảm bảo sự công bằng và quản lý ngân sách hiệu quả, phân bổ nguồn lực cho nhiều tàu cá. Quan trọng hơn giúp ngư dân từ bỏ sinh kế không bền vững, chuyển sang nghề nghiệp có tính ổn định và lợi nhuận cao hơn (do sản phẩm khai thác chọn lọc thường có chất lượng và giá trị cao hơn), góp phần cơ cấu lại ngành thủy sản theo hướng bền vững, phù hợp với các cam kết quốc tế.

7. Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa

7.1. Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Không thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư mới nuôi lồng bè trên biển; chuyển đổi lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, mặt nước lớn nội địa (hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) bằng vật liệu nuôi truyền thống sang sử dụng vật liệu nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc composite.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

+ Việc không thực hiện chính sách sẽ không khắc phục được những hạn chế của ngành thuỷ sản địa phương, không đảm bảo việc thực hiện các Chiến lược, Kế hoạch phát triển thuỷ sản mà Trung ương và địa phương đã đề ra.
+ Nếu không thực hiện, các cơ sở nuôi sẽ thiếu động lực chuyển đổi, tiếp tục tồn tại ở khu vực tự phát, gây khó khăn cho chính quyền Đà Nẵng trong việc quản lý không gian mặt nước và kiểm soát tuân thủ pháp luật.
+ Việc duy trì lồng bè truyền thống sẽ làm chậm quá trình xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu nuôi trồng hiện đại và bền vững tại địa phương, khiến ngành thủy sản Đà Nẵng tụt hậu so với xu hướng chung.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Tổn thất kinh tế và rủi ro cao: Đà Nẵng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Lồng bè truyền thống có khả năng chống chịu kém, dẫn đến tổn thất kinh tế lớn cho ngư dân và doanh nghiệp mỗi khi có thiên tai, làm suy giảm sự ổn định của chuỗi cung ứng thủy sản.

+ Gia tăng ô nhiễm và xung đột với du lịch: Lồng bè cũ bằng gỗ, tre, xốp tiếp tục gây ô nhiễm rác thải nhựa và vật liệu hữu cơ trên sông và vùng biển ven bờ. Điều này làm ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng môi trường và cảnh quan du lịch của Thành phố, đi ngược lại mục tiêu phát triển du lịch xanh.
+ Hạn chế việc làm địa phương: Không có dự án đầu tư mới được hỗ trợ, điều kiện sử dụng lao động địa phương sẽ không được kích hoạt, làm mất đi cơ hội tạo thêm việc làm và ổn định sinh kế cho người dân ven biển. 
+ Khó khăn trong truy xuất nguồn gốc: Nuôi trồng với công nghệ lạc hậu sẽ làm giảm khả năng kiểm soát chất lượng và minh bạch hóa quy trình, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc và hạn chế cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Tác động về giới: tác động là gián tiếp và tiêu cực nhẹ. Việc duy trì công nghệ cũ khiến công việc nuôi trồng thủy sản vẫn giữ ở cường độ lao động nặng nhọc và rủi ro cao. Điều này tiếp tục hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào các khâu sản xuất trực tiếp trên biển hoặc duy trì sự bất ổn trong quản lý hậu cần và kinh doanh tại gia đình do rủi ro sản xuất cao.
- Tác động của thủ tục hành chính: không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
b) Giải pháp 2: Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư mới nuôi lồng bè trên biển; chuyển đổi lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, mặt nước lớn nội địa (hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) bằng vật liệu nuôi truyền thống sang sử dụng vật liệu nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc composite.
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chính sách này yêu cầu cơ sở nuôi phải có giấy phép nuôi trồng thủy sản hoặc đã được giao khu vực biển, thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa các hoạt động nuôi trồng vào khuôn khổ pháp luật và quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt. Điều này giúp loại bỏ dần các hoạt động nuôi tự phát, lấn chiếm không gian mặt nước.
- Tác động về kinh tế - xã hội:

+  Chính sách là động lực tài chính mạnh mẽ, khuyến khích các cơ sở đầu tư vào nuôi biển xa bờ (vùng biển từ 3 đến 6 hải lý) với công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững và có trách nhiệm.
+ Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai: Đà Nẵng thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ. Lồng bè HDPE/Composite có khả năng chịu sóng gió tốt hơn vật liệu truyền thống, giúp giảm thiểu rủi ro thiệt hại tài sản cho ngư dân và doanh nghiệp, ổn định sản xuất.
+ Nâng cao lợi thế cạnh tranh: Các sản phẩm nuôi từ lồng bè hiện đại, ít gây ô nhiễm sẽ có lợi thế về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ cho thủy sản Đà Nẵng.

+ Giải quyết việc làm địa phương: Điều kiện hỗ trợ ràng buộc sử dụng tối thiểu $30\%$ lao động thường trú tại Thành phố đảm bảo chính sách phát triển kinh tế gắn liền với an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người dân ven biển Đà Nẵng. 

+ Bảo vệ môi trường và cảnh quan du lịch: Đây là tác động trọng yếu đối với Đà Nẵng. Loại bỏ lồng bè truyền thống bằng gỗ, tre dễ mục nát, trôi dạt giúp giảm ô nhiễm môi trường nước và cải thiện cảnh quan tại các khu vực nuôi trồng, nhất quán với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng thành thành phố du lịch, môi trường.

- Tác động về giới: Tác động của chính sách này chủ yếu là trung lập về giới, vì việc hỗ trợ được căn cứ vào quy mô và vật liệu lồng bè, không phân biệt chủ sở hữu hay người vận hành là nam hay nữ.
- Tác động của thủ tục hành chính: sẽ phát sinh thủ tục hành chính mới để thực hiện xét duyệt, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện dự án NTTS.
+ Thách thức về phối hợp liên ngành: Quá trình thẩm định dự án (từ cấp phép, giao khu vực biển, kiểm tra vật liệu, đến xác nhận lao động và quyết toán vốn) đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với các sở, ban, ngành liên quan như: Sở Xây dựng và Sở Tài Chính thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố. Nếu thủ tục này không được tối ưu hóa, có thể trở thành rào cản làm chậm trễ thời gian triển khai dự án và quyết toán vốn cho người dân.
+ Việc chi trả vốn hỗ trợ yêu cầu các quy trình kiểm tra, nghiệm thu, giám sát và quyết toán chi phí đầu tư. 
7.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp 

a) Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 1, nội dung, mức hỗ trợ:

Hỗ trợ đầu tư mới nuôi lồng bè trên biển; chuyển đổi lồng bè nuôi trồng thuỷ sản trên sông, mặt nước lớn nội địa (hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) bằng vật liệu nuôi truyền thống sang sử dụng vật liệu nhựa HDPE (High Density Polyethylene) hoặc composite.
- Đối với nuôi trên biển (hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi):

+ Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.

+ Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở.

- Đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa: Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới, hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở.
b) Điều kiện hỗ trợ

- Đã được cấp giấy phép nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi công trình thuỷ lợi, thuỷ điện (đối với nuôi trong hồ thuỷ lợi, thuỷ điện) hoặc giao, thuê đất mặt nước (đối với nuôi trên sông); cấp phép nuôi trồng thuỷ sản trên biển và giao khu vực biển để nuôi trồng thuỷ sản (đối với nuôi biển trong phạm vi 6 hải lý);

- Quy mô diện tích lồng bè tối thiểu 300 m2 đối với nuôi biển, 150 m2 đối với nuôi thủy vực nội địa (sông, hồ thủy lơi, thủy điện); (chỉ áp dụng trường hợp dự án đầu tư mới)

- Sử dụng vật liệu composite, HDPE đảm bảo chất lượng, nguồn gốc theo quy định để làm lồng bè nuôi;
- Sử dụng tối thiểu 30% lao động đăng ký thường trú trong thành phố; (chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới).

c) Lý do lựa chọn giải pháp:

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư và chuyển đổi lồng bè nuôi trồng thủy sản sang vật liệu HDPE hoặc composite là một yêu cầu cấp thiết đối với Đà Nẵng, nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và nâng cao giá trị kinh tế biển. Chính sách này tạo ra động lực tài chính mạnh mẽ, khuyến khích các cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tư ra xa bờ (vùng biển từ 3 đến 6 hải lý) bằng công nghệ hiện đại. Lồng bè vật liệu mới có độ bền cao, khả năng chống chịu bão lũ tốt hơn vật liệu truyền thống, giúp ngư dân và doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro thiệt hại do thiên tai, ổn định sản xuất và nâng cao năng suất. Đây là bước đi chiến lược để phát triển ngành thủy sản công nghiệp, hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển của Thành phố.
Lý do quan trọng thứ hai là nhằm bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị. Đà Nẵng là thành phố du lịch, nhưng hoạt động nuôi trồng thủy sản truyền thống bằng gỗ, tre, xốp lại tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm rác thải và làm xấu mỹ quan tại các khu vực ven biển và hồ chứa. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi vật liệu sẽ loại bỏ dần các lồng bè cũ, góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước, tạo sự hài hòa giữa kinh tế biển và phát triển du lịch xanh. Hơn nữa, việc yêu cầu các cơ sở nuôi phải có giấy phép và tuân thủ quy hoạch cũng giúp chính quyền quản lý không gian mặt nước hiệu quả hơn, ngăn chặn nuôi trồng tự phát.
Cuối cùng, chính sách này còn mang lại lợi ích xã hội và đảm bảo tính pháp lý. Yêu cầu sử dụng tối thiểu 30% lao động thường trú tại địa phương đối với các dự án mới trực tiếp giúp giải quyết việc làm và ổn định sinh kế cho người dân ven biển. Đồng thời, việc hỗ trợ tài chính là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy ngư dân/doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm, có quy hoạch, và sử dụng công nghệ tiên tiến. Điều này giúp thủy sản Đà Nẵng nâng cao chất lượng, dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tạo lợi thế cạnh tranh và góp phần xây dựng thương hiệu Thành phố biển hiện đại.
II. PHỤ LỤC
Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có).

1. Dự kiến tổng kinh phí là 225.560.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng) để thực hiện các chính sách hỗ trợ hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030 cụ thể tại Phụ lục I đính kèm.
2. Các chính sách này khi được thực hiện đồng bộ sẽ tạo ra một chu trình phát triển bền vững, toàn diện của ngành thuỷ sản thành phố Đà Nẵng. Bảng tổng hợp lợi ích các giải pháp được dự kiến thể hiện tại Phụ lục II đính kèm.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND Tp;

- CT, các PCT UBND Tp;

- Các đại biểu HĐND Tp;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tp;

- Các Sở: XD, TC, TP, Nội vụ, KH-CN;
- Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tp;
- Hội Nông dân Tp;

- VPUB: CVP, PCVP, P.KT;

- Lưu: VT, SNNMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Phụ lục I
DỰ KIẾN NGUỒN LỰC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng      năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)

 ĐVT: triệu đồng
	STT
	Chính sách hỗ trợ
	Kinh phí thực hiện hằng năm 
	Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026-2030

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850

(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	44.250

(5.100 lượt tàu, 12.000 thuyền viên)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	7.200

(720 tàu)
	36.000

(3.600 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu.
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	1.500

(300 tàu)
	7.500

(1.500 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá.
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	150

(2.400 thuyền viên)
	750

(12.000 thuyền viên)

	2
	Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá
	15.400

(700 tàu)
	3.520

(160 tàu)
	
	
	
	18.920

(860 tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% giá trị thiết bị nhưng không quá 22.000.000 đồng.
	15.400

(700 tàu)
	3.520

(160 tàu)
	
	
	
	18.920

(860 tàu)

	3
	Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	7.200

(2.400 tàu)
	36.000

(12.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng
	2.880

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	4.320

(1.200 tàu)
	21.600

(6.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng.
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	2.880

(1.200 tàu)
	14.400

(6.000 lượt tàu)

	4
	Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	12.502

(100 tàu)
	62.510

(500 tàu)

	-
	Hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	12.500

(50 tàu)
	62.500

(250 tàu)

	-
	Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ.
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	2

(50 tàu)
	10

(250)

	5
	Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
	12.700

(130 tàu)
	6.300

(85 tàu)
	
	
	
	19.000

(215 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu.
	2.500

(50 tàu)
	2.500

(50 tàu)
	
	
	
	5.000

(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu.
	5.000

(30 tàu)
	2.000

(20 tàu)
	
	
	
	7.000

(50 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu.
	2.000

(10 tàu)
	1.000

(5 tàu)
	
	
	
	3.000

(15 tàu)

	-
	Hỗ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên: hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng.
	3.200

(40 tàu)
	800

(10 tàu)
	
	
	
	4.000

(50 tàu)

	6
	Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề
	3.500

(60 tàu)
	3.500

(60 tàu)
	3.500

(60 tàu)
	1.580

(36 tàu)
	1.100

(30 tàu)
	13.180

(246 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét chi phí mua ngư cụ để chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nhóm nghề không thuộc danh mục nghề cấm: hỗ trợ 50% chi phí mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá
	2.400

(30 tàu)
	2.400

(30 tàu)
	2.400

(30 tàu)
	480

(6 tàu)
	
	7.680

(96 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét, hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá).
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	3.000

(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	2.500                (50 tàu)

	7
	Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa
	6.340 (8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	6.340

(8.000 m2)
	31.700

(40.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	3.000

(3.000 m2)
	15.000

(15.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở.
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	2.880

(4.000 m2)
	14.400

(20.000 m2)

	-
	Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới  đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa:  hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	460

(1.000 m2)
	2.300

(5.000 m2)

	Tổng cộng
	66.492
	48.212
	38.392
	36.472
	35.992
	225.560


Phụ lục II

DỰ KIẾN LỢI ÍCH CÁC CHÍNH SÁCH/GIẢI PHÁP ĐƯỢC THỰC HIỆN  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày      tháng      năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)


	STT
	Chính sách/Giải pháp được thực hiện
	Lợi ích Kinh tế (Tăng trưởng/Ổn định)
	Lợi ích Môi trường/Nguồn lợi
	Lợi ích Xã hội/Tuân thủ (IUU)

	1
	Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu và tai nạn thuyền viên
	Ổn định đầu tư (Giảm rủi ro mất vốn khi tàu gặp sự cố). Bảo hiểm tài sản (bảo vệ tàu) và sinh mạng (thuyền viên).
	Gián tiếp khuyến khích bảo trì tàu tốt hơn, giảm rủi ro ô nhiễm từ tàu gặp nạn.
	Nâng cao an sinh xã hội (đảm bảo bồi thường cho thuyền viên và gia đình). Tăng sự yên tâm khi vươn khơi.

	2
	Hỗ trợ kinh phí mua mới Thiết bị GSHT
	Ổn định sản xuất: Giảm gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu cho ngư dân, giúp họ tuân thủ quy định mà không bị áp lực tài chính.
	Quản lý ngư trường: Dữ liệu GSHT giúp cơ quan quản lý xác định cường lực khai thác tại từng vùng biển để đưa ra biện pháp điều chỉnh sản lượng và bảo vệ nguồn lợi.
	Tuân thủ IUU: Cung cấp bằng chứng pháp lý 24/7 về hành trình, là yếu tố then chốt để gỡ "Thẻ vàng" EC và thực hiện quy định của Luật Thủy sản.

	3
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ (GSHT, Nhật ký điện tử)
	Ổn định tài chính (Giảm gánh nặng chi phí vận hành thường xuyên). Bảo vệ thị trường xuất khẩu (giữ vững thị trường EU).
	Giúp quản lý, giám sát và phân tích dữ liệu khai thác tốt hơn.
	Tăng cường tuân thủ quy định IUU (GSHT bắt buộc, minh bạch dữ liệu). Cải thiện an toàn cho thuyền viên trên biển.

	4
	Hỗ trợ máy, thiết bị bảo quản và khai thác hiện đại
	Tăng thu nhập (Nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch). Tăng hiệu suất (Thiết bị khai thác hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu).
	Giảm tổn thất, giảm lãng phí tài nguyên. Ngư cụ hiện đại giúp khai thác chọn lọc hơn (nếu được kiểm soát).
	Cải thiện điều kiện lao động (Giảm sức lao động thủ công).

	5
	Hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện (Đà Nẵng)
	Cơ cấu lại đội tàu (Chuyển sang khai thác hiệu quả hơn). Giảm rủi ro bị phạt (do tàu không đủ điều kiện vi phạm).
	Giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi ven bờ. Loại bỏ các tàu cũ, kém an toàn, giảm nguy cơ ô nhiễm.
	Tăng cường tuân thủ pháp luật và quy định IUU. Đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn cho ngư dân

	6
	Hỗ trợ chuyển đổi nghề (từ xâm hại sang thân thiện môi trường)
	Bảo tồn vốn tự nhiên (Đảm bảo nguồn lợi tái tạo cho tương lai). Thu nhập ổn định hơn từ nghề khai thác bền vững.
	Phục hồi hệ sinh thái biển (rạn san hô, thảm cỏ biển). Bảo vệ đa dạng sinh học.
	Chấm dứt triệt để các hành vi khai thác hủy diệt. Ổn định sinh kế bằng các nghề được khuyến khích.

	7
	Hỗ trợ đầu tư mới nuôi lồng bè trên biển; chuyển đổi lồng bè sang sử dụng vật liệu nhựa HDPE hoặc composite
	Ổn định sản xuất: Vật liệu mới chịu sóng gió tốt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (bão, lũ), đảm bảo sản xuất liên tục và ổn định.
	Giảm ô nhiễm: Loại bỏ lồng bè truyền thống (gỗ, xốp) dễ mục nát, trôi dạt, giúp cải thiện chất lượng môi trường nước và bảo vệ cảnh quan.
	Giảm áp lực khai thác thuỷ sản, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc 


Dự thảo ngày 13/11/2025
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